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 SỔ THEO DÕI 
  
	TT
	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, tổ chức
	Địa chỉ, số điện thoại
	Cơ quan chủ trì giải quyết
	Nhận và Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Trả kết quả
	Phương thức nhận kết quả
	Ký nhận

	1
	2
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	000.20.29.H56-230131-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Phạm Minh Khôi
	Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0868860230
	UBND Xã Nga Thạch
	31/01/2023
	01/02/2023
	 31/01/2023
	Trực tiếp
	

	2
	000.20.29.H56-230131-1001
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	Phạm Minh Khôi
	Thôn 4, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0868860230
	UBND Xã Nga Thạch
	31/01/2023
	01/02/2023
	 31/01/2023
	Trực tiếp
	

	3
	000.20.29.H56-230130-1003
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	Phạm Thị Nguyệt
	Thôn 5, thạch, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá, 0358438155
	UBND Xã Nga Thạch
	30/01/2023
	06/02/2023
	 31/01/2023
	Trực tiếp
	

	4
	000.20.29.H56-230130-1001
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	MAi Ánh Dương
	Thôn 5, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0981388455
	UBND Xã Nga Thạch
	30/01/2023
	31/01/2023
	 30/01/2023
	Trực tiếp
	

	5
	000.20.29.H56-230127-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Mã Thị Tuyết Vân
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0964688700
	UBND Xã Nga Thạch
	27/01/2023
	01/02/2023
	 27/01/2023
	Trực tiếp
	

	6
	000.20.29.H56-230118-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Mai Văn Tuấn
	Thôn 3, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0344499675
	UBND Xã Nga Thạch
	18/01/2023
	30/01/2023
	 18/01/2023
	Trực tiếp
	

	7
	000.20.29.H56-230118-1002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Mai văn Chiến
	Thôn 5, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0962226737
	UBND Xã Nga Thạch
	18/01/2023
	19/01/2023
	 18/01/2023
	Trực tiếp
	

	8
	000.20.29.H56-230118-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	nguyễn thị thảo
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0385706016
	UBND Xã Nga Thạch
	18/01/2023
	30/01/2023
	 18/01/2023
	Trực tiếp
	

	9
	000.20.29.H56-230117-1005
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	Phạm Quỳnh Anh
	Thôn 5, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0382166095
	UBND Xã Nga Thạch
	17/01/2023
	18/01/2023
	 17/01/2023
	Trực tiếp
	

	10
	000.20.29.H56-230117-1003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	MÃ TIẾN MẠNH
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0374973989
	UBND Xã Nga Thạch
	17/01/2023
	27/01/2023
	 17/01/2023
	Trực tiếp
	

	11
	000.20.29.H56-230117-1004
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Mai Văn Hùng
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0369826824
	UBND Xã Nga Thạch
	17/01/2023
	18/01/2023
	 17/01/2023
	Trực tiếp
	

	12
	000.20.29.H56-230117-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ TIẾN MẠNH
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0374973989
	UBND Xã Nga Thạch
	17/01/2023
	18/01/2023
	 17/01/2023
	Trực tiếp
	

	13
	000.20.29.H56-230117-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ MẠNH HÙNG
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0374973989
	UBND Xã Nga Thạch
	17/01/2023
	18/01/2023
	 17/01/2023
	Trực tiếp
	

	14
	000.20.29.H56-230116-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM LINH NHI
	Thôn 4, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0837022326
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	15
	000.20.29.H56-230116-1006
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ PHÚC THỊNH
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0976693487
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	16
	000.20.29.H56-230116-1007
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Mã Văn Vân
	Thôn 1, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0915965968
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	19/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	17
	000.20.29.H56-230116-1005
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	MÃ PHÚC THỊNH
	thôn 6, thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0976693487
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	18
	000.20.29.H56-230116-1003
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	PHẠM LINH NHI
	Thôn 4, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0837022326
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	19
	000.20.29.H56-230116-1001
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	MÃ LƯƠNG THẾ VINH
	thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0396934295
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	20
	000.20.29.H56-230116-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ LƯƠNG THẾ VINH
	Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0396934295
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	21
	000.20.29.H56-230116-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MAI  VĂN THẮNG
	Thôn 4-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0387052281
	UBND xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	22
	000.20.29.H56-230113-1014
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ Văn Nghị
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0397622548
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	23
	000.20.29.H56-230113-1015
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mã Thị Vị
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0397622548
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	24
	000.20.29.H56-230113-1016
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ Văn Nhì
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0397622548
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	25
	000.20.29.H56-230113-1017
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Mã Văn Chức
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0397622548
	UBND Xã Nga Thạch
	16/01/2023
	17/01/2023
	 16/01/2023
	Trực tiếp
	

	26
	000.20.29.H56-230113-1011
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MÃ Thị Vị
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0397622548
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	27/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	27
	000.20.29.H56-230113-1012
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MÃ Văn Nhì
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0397622548
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	27/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	28
	000.20.29.H56-230113-1013
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	MÃ Văn Nghị
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0397622548
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	27/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	29
	000.20.29.H56-230113-1004
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	PHẠM THỊ CHUNG
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 035295972
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	30
	000.20.29.H56-230113-1005
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ ĐẠI KIỆT
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0336102655
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	31
	000.20.29.H56-230113-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Phạm Bảo Ngọc
	Thôn 2, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 09621961323
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	32
	000.20.29.H56-230113-1010
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ TUẤN KIỆT
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0335256862
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	33
	000.20.29.H56-230113-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI TRUNG CHIẾN
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0334896580
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	34
	000.20.29.H56-230113-1008
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN THỊ NGỌC
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0334568541
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	35
	000.20.29.H56-230113-1009
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ THỊ NGUYỆT
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0985262484
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	36
	000.20.29.H56-230113-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	MAi Văn Tuấn
	Thôn 3, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0344499675
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	18/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	37
	000.20.29.H56-230113-1007
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI QUỐC LINH
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 098685421
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	38
	000.20.29.H56-230113-1006
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MÃ THIÊN HÂN
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0347845826
	UBND Xã Nga Thạch
	13/01/2023
	16/01/2023
	 13/01/2023
	Trực tiếp
	

	39
	000.20.29.H56-230112-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Mai Văn Kỹ
	Thôn 5-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0332027583
	UBND xã Nga Thạch
	12/01/2023
	13/01/2023
	 12/01/2023
	Trực tiếp
	

	40
	000.20.29.H56-230112-0004
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MAi Thị Doãn
	Thôn 5-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0332027583
	UBND xã Nga Thạch
	12/01/2023
	13/01/2023
	 12/01/2023
	Trực tiếp
	

	41
	000.20.29.H56-230112-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Lê Thị Soang
	Thôn 2-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0964875657
	UBND xã Nga Thạch
	12/01/2023
	13/01/2023
	 12/01/2023
	Trực tiếp
	

	42
	000.20.29.H56-230112-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MÃ VĂN TÂN
	Thôn 6-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0984215891
	UBND xã Nga Thạch
	12/01/2023
	13/01/2023
	 12/01/2023
	Trực tiếp
	

	43
	000.20.29.H56-230112-1001
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	Thôn 2, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0763065567
	UBND Xã Nga Thạch
	12/01/2023
	13/01/2023
	 12/01/2023
	Trực tiếp
	

	44
	000.20.29.H56-230112-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	Thôn 2-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0763065567
	UBND xã Nga Thạch
	12/01/2023
	13/01/2023
	 12/01/2023
	Trực tiếp
	

	45
	000.20.29.H56-230111-1001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	Mã Văn Tình
	thôn 6, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0396934295
	UBND Xã Nga Thạch
	11/01/2023
	12/01/2023
	 11/01/2023
	Trực tiếp
	

	46
	000.20.29.H56-230110-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Mã Thị Thảo
	Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, 0986349649
	UBND Xã Nga Thạch
	10/01/2023
	13/01/2023
	 10/01/2023
	Trực tiếp
	

	47
	000.20.29.H56-230105-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	TRẦN QUỐC TUẤN
	Thôn 2-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0971165536
	UBND xã Nga Thạch
	05/01/2023
	06/01/2023
	 05/01/2023
	Trực tiếp
	

	48
	000.20.29.H56-230105-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	LÊ THỊ HIÊN
	Thôn 6-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0337298325
	UBND xã Nga Thạch
	05/01/2023
	06/01/2023
	 05/01/2023
	Trực tiếp
	

	49
	000.20.29.H56-230105-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	MÃ VĂN QUYỀN
	Thôn 6-Xã Nga Thạch-Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hoá, 0337298325
	UBND xã Nga Thạch
	05/01/2023
	06/01/2023
	 05/01/2023
	Trực tiếp
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 Một cửa xã Nga Thạch 



